
TT
Đơn giá 

(VNĐ/m)

Đơn giá 

(VNĐ/m)

1 26.800 34.800

2 38.800 56.600

3 58.500 89.000

4 87.600 138.600

5 134.000 216.000

6 218.000 316.000

6 298.000 478.000

6 426.000 680.000

6 648.000 986.000

Cút Chếch Măng sông Đai ống Tê
Rắc co 

nhựa
Nút bịt

7.200 6.400 5.400 4.800 8.400 114.000 3.900

10.400 9.400 7.800 6.400 13.400 158.000 5.000

15.800 15.800 11.600 8.500 21.800 228.000 9.500

26.600 29.800 16.500 37.000 246.000 16.800

52.800 58.800 29.400 65.000 332.000 26.000

105.000 124.000 64.000 148.000 402.000 54.000

168.000 174.000 98.000 228.000 946.000 94.000

346.000 306.000 168.000 340.000 195.000

462.000 383.000 236.000 532.000 274.000

Kích cỡ
Cút ren 

trong

Cút ren 

ngoài

Măng sông 

ren trong

Măng sông 

ren ngoài

Rắc co ren 

ngoài

Rắc co 

ren trong

Tê ren 

trong

Tê ren 

ngoài

20x1/2" 47.800 64.800 42.800 52.000 132.000 118.000 52.000 54.400

20x3/4" 51.000 60.000 53.000

25x1/2" 55.000 68.500 52.000 58.800 54.200

25x3/4" 76.000 87.400 55.800 74.000 196.000 158.000 62.000

32x1" 168.000 262.000 164.000 246.000 236.000 220.000

40x1 1/4" 268.000 412.000 358.000 336.000

50x1 1/2" 328.000 434.000

63x2" 488.000 632.000

75x2 1/2" 724.000 822.000

50

63

75

90

110

III. PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI (VNĐ/C)

II. PHỤ KIỆN NỐI NHỰA (VNĐ/C)

Kích cỡ (mm)

20

25

32

40

D75 x 6,8mm x 4m D75 x 12,5mm x 4m

D90 x 8,2mm x 4m D90 x 15mm x 4m

D110 x 10mm x 4m D110 x 18,3mm x 4m

D40 x 3,7mm x 4m D40 x 6,7mm x 4m

D50 x 4,6mm x 4m D50 x 8,3mm x 4m

D63 x 5,8mm x 4m D63 x 10,5mm x 4m

D20 x 2,3mm x 4m D20 x 3,4mm x 4m

D25 x 2,3mm x 4m D25 x 4,2mm x 4m

D32 x 2,9mm x 4m D32 x 5.4mm x 4m

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến

 GOOS Co,, Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN

ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

Áp dụng từ ngày 01/03/2011.

I. ỐNG NƯỚC

Ống nước lạnh 

( PN 10)

Ống nước nóng 

(PN20)

BẢNG GIÁ NHÀ MÁY ỐNG PPR VESBO- ĐỨC



Kích cỡ Côn thu Kích cỡ Tê thu Kích cỡ Van nhựa
Van Inox 

ngắn

Van Inox 

dài

Van bi 

rắc co

25/20 6.500 25/20 13.800 20mm 148.000 296.000 434.000 620.000

32/20 9.800 32/20 21.500 25mm 175.000 386.000 468.000 788.000

32/25 11.000 32/25 23.600 32mm 234.000 572.000 1.056.000

40/20 13.400 40/20 48.500 40mm 496.000 1.340.000

40/25 15.000 40/25 54.000 50mm 752.000 1.568.000

40/32 16.000 40/32 56.000 63mm 978.000 1.972.000

50/20 18.200 50/20 66.000 75mm 4.980.000

50/25 19.200 50/25 68.000 90mm 5.200.000

50/32 22.000 90/40 370.000

50/40 23.400 90/50 382.000

63/20 38.000 90/63 394.000 Kích cỡ Ống cong Vòng đệm

63/25 41.800 90/75 396.000 20mm 22.000

63/32 45.600 110/50 624.000 25mm 40.000

63/40 48.000 110/63 666.000 32mm 62.000

63/50 52.000 110/75 689.000 40mm

75/50 61.000 110/90 772.000 50mm

75/63 69.000 63mm 48.000

90/63 135.000 75mm 89.000

90/75 166.000 90mm 118.000

110/90 238.000 110mm 155.000

IV. PHỤ KIỆN KHÁC (VNĐ/C)

Chú ý: 

1. Giá đã bao gồm thuế VAT 10%, bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà nội với đơn hàng 

>20triệu.

2. Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới; và không vượt quá 10% tổng đơn hàng

3. Chúng tôi đảm bảo sản bán là chính hãng, thời gian sử dụng ống lên tới 50 năm

4. Trên ống có in nhãn hiệu Vesbo, trên mỗi phụ kiện có dập nổi logo và chữ Vesbo (Trừ van bị gạt 

rắc co và rắc co nhựa).

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi 

luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”


